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I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3 điểm)
Câu 1. Hoa Kỳ là quốc gia rộng lớn nằm ở

A. Trung Mĩ.
B. Ca-ri-bê.
C. Nam Mĩ.
D. Bắc Mĩ.
Câu 2. Lãnh thổ Hoa Kỳ phần lớn nằm trong vành đai khí hậu

A. xích đạo.
B. nhiệt đới.
C. ôn đới.
D. hàn đới.
Câu 3. Lãnh thổ rộng lớn của Hoa Kỳ làm cho tự nhiên thay đổi từ

A. Bắc xuống Nam, từ thấp lên cao.
B. Tây sang Đông, từ thấp lên cao.

C. thấp lên cao, ven biển vào nội địa.
D. Bắc xuống Nam, Đông sang Tây.
Câu 4. Ngành nào sau đây tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu cho Hoa Kỳ?

A. Nông nghiệp.
B. Ngư nghiệp.
C. Tiểu thủ công.
D. Công nghiệp.
Câu 5. Đặc điểm cơ cấu kinh tế của Hoa Kỳ là

A. cơ cấu nền kinh tế Hoa Kỳ kém đa dạng.



B. công nghiệp chiếm tỉ trọng rất cao trong cơ cấu GDP.
C. tỉ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm nhanh chóng.

D. đang tập trung vào lĩnh vực có trình độ khoa học – công nghệ cao.
Câu 6. Liên bang Nga giáp với các đại dương nào sau đây?

A. Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương.
B. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương.

C. Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương.
D. Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
Câu 7. Phần lớn lãnh thổ Liên bang Nga có khí hậu

A. ôn đới hải dương.



B. ôn đới lục địa.

C. cận nhiệt đới.



D. cực và cận cực.
Câu 8. Đặc điểm tự nhiên phần phía Tây của Liên bang Nga là

A. đại bộ phận là đồng bằng và vùng trũng.
B. phần lớn là vùng núi và các cao nguyên.

C. có nguồn khoáng sản và lâm sản khá lớn.
D. có nguồn trữ năng thủy điện lớn ở sông.
Câu 9. Đặc điểm nào sau đây không đúng với đồng bằng Đông Âu của Liên bang Nga?

A. Địa hình tương đối cao, xen lẫn đồi thấp.

B. Đất đai màu mỡ thuận lợi cho trồng trọt.

C. Phần phía bắc đồng bằng chủ yếu là đầm lầy.

D. Là nơi tập trung dân cư và các thành phố.
Câu 10. Ngành công nghiệp mũi nhọn, mang lại doanh thu lớn cho Liên bang Nga là

A. khai thác dầu khí.


B. luyện kim.

C. điện tử- tin học.




D. Hoá chất.
Câu 11. Nhóm cây trồng chính ở Liên bang Nga là

A. lương thực.
B. cây ăn quả.
C. cây công nghiệp.
D. cây thực phẩm.
Câu 12. Ngành nông nghiệp của Liên Bang Nga đang phát triển theo hướng

A. hình thành các vành đai đa canh qui mô lớn.



B. tập trung vào sản xuất các nông sản xuất khẩu.
C. đầu tư, áp dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất.



D. tập trung phát triển các sản phẩm cuat vùng khí hậu lạnh.

II. Trắc nghiệm đúng/ Sai (2 điểm)
Câu 1. Cho thông tin sau: 

Hoa Kỳ là quốc gia có diện tích rộng lớn, khoảng 9,8 triệu km2. Lãnh thổ Hoa Kỳ bao gồm: phần lãnh thổ trung tâm Bắc Mỹ, bán đảo A-la-xca và quần đảo Ha-oai. Lãnh thổ rộng lớn, thiên nhiên phân hóa, tạo điều kiện phát triển kinh tế đa dạng”

a) Bán đảo A-la-xca nằm ở phía tây nam của Bắc Mỹ, có địa hình chủ yếu là đồi núi.

b) Quần đảo Ha-oai nằm giữa Thái Bình Dương, là địa điểm thu hút khách du lịch.

c) Phần trung tâm Bắc Mỹ có khí hậu chủ yếu là kiểu khí hậu ôn đới và cận nhiệt.

d) Sông ngòi ở phía đông Hoa Kì có nguồn cung cấp nước chủ yếu là nước mưa.

Câu 2. Cho thông tin sau:
       Công nghiệp giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế Liên bang Nga. Năm 2020, công nghiệp và xây dựng chiếm 29,9% GDP và thu hút khoảng 27% lực lượng lao động. Cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng, các ngành công nghiệp chính là: công nghiệp khai thác, sản xuất điện, luyện kim, hàng không-vũ trụ….

a) Công nghiệp giữ vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Liên bang Nga. 

b) Các trung tâm công nghiệp lớn tập trung chủ yếu ở miền Đông của Liên bang Nga.

c) Các ngành công nghiệp chính công nghiệp khai thác, sản xuất điện, luyện kim, hàng không-vũ trụ….

d) Công nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP. 

III. Trắc nghiệm trả lời ngắn gọn (2 điểm)

Câu 1. Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH VÀ SỐ DÂN CỦA HOA KỲ NĂM 2020

	Diện tích (triệu km2)
	Số dân (triệu người)

	9,8
	331,5


(Trích nguồn: Liên hợp quốc, 2022)

Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính mật độ dân số của Hoa Kỳ năm 2020 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của người/km2).

Câu 2. Năm 2020, Liên bang Nga có 145,9 triệu người, số dân thành thị là khoảng 109,1 triệu người (Nguồn: UN, 2022). Tính tỉ lệ dân nông thôn của Liên bang Nga năm 2020 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %).

Câu 3. Biết tổng số dân của Liên bang Nga là 146 triệu người, tỉ lệ dân nông thôn là 25,2% (năm 2020). Hãy cho biết số dân nông thôn của Liên bang Nga năm 2020 là bao nhiêu triệu người (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của triệu người)

Câu 4. Cho bảng số liệu

SẢN LƯỢNG THUỶ SẢN PHÂN THEO KHAI THÁC VÀ NUÔI TRỒNG CỦA LIÊN BANG NGA GIAI ĐOẠN 2000-2020

                                                                                   (Đơn vị: nghìn tấn)

	               Năm
	2000
	2010
	2020

	Khai thác
	4027,4
	4075,8
	5081,0

	Nuôi trồng
	77,1
	121,0
	219,2


Căn cứ vào bảng số liệu trên cho biết ngành nuôi trồng chiếm tỉ trọng bao nhiêu trong cơ cấu sản lượng thuỷ sản của Liên bang Nga năm 2020? (làm tròn đến số thập phân thứ nhất của %)
Phần IV: Tự luận (3 điểm)

Cho bảng số liệu: 

TRỊ GIÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ CỦA HOA KỲ

GIAI ĐOẠN 2000 – 2020.    (Đơn vị: %)
	Năm
Trị giá
	2000
	2005
	2010
	2015
	2020

	Xuất khẩu
	42,6
	38,9
	43,7
	44,8
	43,6

	Nhập khẩu
	57,4
	61,1
	56,3
	55,2
	56,4


(Nguồn: WB, 2022)

Câu 1: Vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu giá trị xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ của Hoa Kỳ giai đoạn 2000-2020 (2 điểm).

Câu 2: Nhận xét cơ cấu giá trị xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ của Hoa Kỳ giai đoạn 2000-2020 (1 điểm).

HẾT
ĐỀ CHÍNH THỨC
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